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Câu 1(3điểm)
a) Viết công thức liên hệ giữa Trọng lượng và khối lượng của cùng một vật ? Nêu rõ tên gọi và đơn vị đo ? 

b) Viết công thức tính Khối lượng riêng theo khối lượng và thể tích ? Nêu rõ tên gọi và đơn vị đo của từng đại lượng có trong công thức ? 
c) Trọng lực là gì? ?Nêu phương và chiều của nó ?

Câu 2(2điểm) 
Hãy nêu đơn vị đo các đại lượng sau đây

· Đo thể tích :                   ………………………………..

· Đo Trọng lượng riêng :………………………………..

· Đo Khối lượng riêng   :……………………………….

· Đo khối lượng :            ………………………………

Câu 3  (2điểm)

Hãy đổi các đơn vị sau đây 
        2012g =    …………. kg    ;       2012 m  = ………….. km ;

        2012 m3  = …………………..dm3 ;        2012 lit = …………….m3  ;       

Câu 4 (3điểm)

Một chiếc dầm sắt có thể tích 60dm3 và khối lượng riêng của Sắt là 7800kg/m3.
a) Khối lượng riêng của Sắt là 7800kg/m3 có ý nghĩa là gì ?

b) Tính Khối lượng của chiếc dầm Sắt ?

c) Tính Trọng lượng của chiếc dầm Sắt ?

Đáp án và biểu điểm, đề kiểm tra chất lượng học kì I
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	Câu 
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(3điểm)
	Mỗi phần đúng 1 điểm

a) Công thức liên hệ giữa Trọng lượng và khối lượng của cùng một vật:  P = 10.m 

 P : Trọng lượng  ( N );        m : Khối lượng ( kg )

b) Công thức tính Khối lượng riêng : D = 
[image: image1.wmf]V

m

 

+ m : Khối lượng ( kg ) ; V : Thể tích  ( m3 )

+  D : Khối lượng riêng ( kg/m3 )

c)Trọng lực là lực hút của Trái đất lên mọi vật

 Có phương thẳng đứng và có chiều đi xuống .
	0,5đ
0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 2

(2điểm)
	Mỗi ý đúng 0,5điểm

Đo thể tích :    m3  và  lít                 

Đo Trọng lượng riêng :       N/m3 

Đo Khối lượng riêng   :  kg/m3
Đo khối lượng:     kg   
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 3

(2điểm)
	2012g =    2,012 kg    ;      
 2012 m  = 2,012 km
2012 m3  =2012000dm3 ;     
2012 lít = 2,012m3  
	0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 4

(3điểm)
	Mỗi phần 1 điểm

a) Khối lượng riêng của Sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là : 1m3 Sắt có khối lượng là 7800 kg 
b)Biết : V = 10dm3 = 0,01m3                 Tính : m = ?

             D = 7800 kg/m3 

         Áp dụng công thức : D = m/V  
                    => m = D . V

                               = 7800 x 0,01 = 78 kg .

           Vậy khối lượng của chiếc dầm sắt là 78 kg .

c)Áp dụng công thức : P = 10.m  

                                             = 78.10 = 780N.

Vậy trọng lượng của chiếc dầm sắt là 780N
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